
TH/Tỉnh 

giao

TH/HĐND 

huyện giao

Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B) 130.000 230.000 316.257 243,27 137,50

A Thu cân đối NSNN 130.000 230.000 316.257 243,27 137,50

I Thu nội địa 130.000 230.000 193.294 148,69 84,04

1 Thu từ kinh tế Quốc doanh  150 150 292 194,67 194,67

2 Thu từ khu vực Ngoài quốc doanh 18.230 18.230 20.533 112,63 112,63

3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp      

4 Thuế thu nhập cá nhân 5.500 5.500 11.074 201,34 201,34

5 Lệ phí trước bạ  22.000 22.000 24.137 109,71 109,71

6 Thu phí, lệ phí    2.700 2.700 2.074 76,81 76,81

7 Thuế nhà đất (Thuế phi Nông nghiệp)     60 60 12 19,95 19,95

8 Thuế chuyển quyền SD đất   

9 Tiền thuê mặt đất, mặt nước   1.530 1.530 3.862 252,41 252,41

10 Tiền sử dụng đất 70.000 170.000 117.978 168,54 69,40

11 Thu cấp quyền khai thác KS 3.530 3.530 7.897 223,71 223,71

12 Thu tại xã 1.400 1.400 674 48,14 48,14

13 Thu khác ngân sách 4.900 4.900 4.762 97,18 97,18

II Thu kết dư ngân sách năm trước

III Thu chuyển nguồn 122.963

B Thu huy động đóng góp của nhân dân

C Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 663.701 663.701 546.625 82,36 82,36

- Bổ sung cân đối ngân sách 663.701 663.701 422.984 63,73 63,73

- Bổ sung có mục tiêu 123.641

Tổng số (A+B+C) 793.701 893.701 862.882 108,72 96,55
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